THỜI KHOÁ BIỂU CHỦ ĐỀ “GIA ĐÌNH” LỚP 5A1
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3. Hoạt động học
	Nhánh 1
Ngày hội cô giáo
	Ngày 13/11/2023
PT THỂ CHẤT:
- VĐCB: Bò bằng bàn tay bàn chân 4- 5m
	Ngày 14/11/2023
PT NHẬN THỨC
- Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan
	Ngày 15/11/2023
PT THẨM MỸ
 - Làm bưu thiếp tặng cô
	Ngày 16/11/2023
PT NGÔN NGỮ
- Thơ “ Nụ hồng tặng cô”
	Ngày 17/11/2023
PT THẨM MỸ
- Dạy KNCH  “Bông hồng tặng cô”
	




	
	Nhánh 2
Tổ ấm gia đình 
	  Ngày 20/11/2023
Nghỉ 20/11



	Ngày 21/11/2023
PT NHẬN THỨC:
- Tìm hiểu người thân trong gia đình
	Ngày 22/11/2023
PT THẨM MỸ
 VĐMH "Nhà mình rất vui"
	Ngày 23/11/2023
PT TCKNXH
- Dạy trẻ yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình
	Ngày 24/11/2023
PT THẨM MỸ Vẽ ấm chè
	

	
	Nhánh 3
Đồ dùng thông minh
	Ngày 27/11/2023
PT THỂ CHẤT
- VĐCB: "Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân"
	Ngày 28/11/2023
PT NHẬN THỨC
- Hoạt động 5E “ Khám phá máy hút bụi”
	Ngày 29/11/2023
PT THẨM MỸ
- Tập tô chữ cái e, ê
	Ngày 30/11/2023
PT NHẬN THỨC 
- Nhận biết, phân biệt khối cầu, khối trụ

	Ngày 1/12/2023
  PT THẨM MỸ 
- Hoạt động EDP “ Làm máy robot hút bụi”

	

	
	Nhánh 4
Ngôi nhà thân yêu
	Ngày 4/12/2023
PT THỂ CHẤT
- VĐCB “Đi đập và bắt bóng nảy”
	Ngày 5/12/2023
PT NHẬN THỨC
"Tách gộp 6 đối tượng thành 2 phần theo cách cách khác nhau"
	Ngày 6/12/2023
PT THẨM MỸ
- Cắt dán ngôi nhà của bé ( đề tài)
	Ngày 7/12/2023
PT NGÔN NGỮ
- Đóng kịch “ ba cô gái”

	Ngày 8/12/2023
PT THẨM MỸ 
- Rèn KNAN
	

	





























4. Hoạt động ngoài trời
	




Nhánh 1
Ngày hội cô giáo
	Ngày 13/11/2023
- Quan sát cây vú sữa
- TCVĐ: Đi bước dồn trước, dồn ngang
Chơi tự chọn: Nhảy dây, nhảy bao bố, quay chong chóng, đi cà kheo...
- Chơi các trò chơi góc chợ quê
+ Đan thúng, đan rổ, đan mũ, đan nón
+ Làm miến, bánh đa, bánh cu đơ bằng bìa cattong
+ Gói bánh chưng, bánh giày
	Ngày 14/11/2023
- Quan sát thời tiết trong ngày
- TCVĐ: Cò bắt ếch
- Chơi tự chọn: Nhặt lá cây, que xếp hình người, in bàn tay, bàn chân bằng phấn
+ Chơi các trò chơi góc chợ quê
+ Gánh hàng rong, bán hàng
+ Chơi xay thóc, giã gạo, làm muối vừng
+ Chơi tết, bện
+ Chơi xâu luồn
	Ngày 15/11/2023
- Quan sát vườn hoa
- TCVĐ: Bỏ giẻ
- Chơi tự chọn: Xếp hột hạt, vẽ phấn, nhặt lá xếp hình
- Chơi các trò chơi góc chợ quê: 
+ Gánh hàng rong, bán hàng, làm con trâu, làm bánh đa, miến, đan quạt, làm bánh cu đơ, gói bánh gai...
	Ngày 16/11/2023
- Quan sát vườn rau
- TCVĐ: Xi ba khoai
- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời: Xích đu, cầu trượt, đu quay, bập bênh...
- Chơi các trò chơi góc chợ quê:
+ Làm giò, chả, bánh đa nem bằng lá chuối, lá dừa
+ Gói bánh gai, bánh gấc, bánh chưng
+ Làm bánh đa, bánh cu đơ, bỏng
	Ngày 17/11/2023
- Quan sát cây khế
-TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn trên sân, nhặt lá xếp hình
+ Chơi các trò chơi góc chợ quê:
+ Làm con trâu, làm chong chóng, làm đồng hồ lá dứa
+ Làm kèn, làm trang phục quần áo bằng lá cây
+ Làm củ hành, củ tỏi, củ khoai
	

	
	



Nhánh 2
Tổ ấm gia đình
	Ngày 20/11/2023

	Ngày 21/11/2023
- Quan sát vườn cây góc thiên nhiên
- TCVĐ: Chạy nhấc cao đùi
- Chơi các trò chơi góc thiên nhiên:
+ Cuốc đất, trồng rau, cắm giàn cho cây leo
+ Tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu
- Chơi tự chọn: Nhảy dây, nhảy bao bố, quay chong chóng, đi cà kheo...
1. 
	Ngày 22/11/2023
- Quan sát cây đào tiên
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Chơi các trò chơi góc thiên nhiên
+ Chăm sóc con vật nuôi: Cho mèo, chó, chim bồ câu ăn
+ Quét, lau dọn chuồng
1. - Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời
	Ngày 23/11/2023
1. - Quan sát cây khế
- TCVĐ: “Bịt mắt bắt dê”
- Chơi các trò chơi góc thiên nhiên
+ Làm thí nghiệm hạt nảy mầm
+ Gieo hạt, theo dõi quá trình phát triển của cây
+ Chơi với đồ chơi ngoài trời: Nhà bóng, đu quay, cầu trượt, bập bênh
	Ngày 24/11/2023
- Quan sát cây khế
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi các trò chơi góc thiên nhiên
+ Chăm sóc con vật nuôi
+ Tìm và trộn thức ăn cho con vật, cho con vật ăn
 - Chơi tự chọn: Xếp hột hạt, vẽ phấn, nhặt lá xếp hình
1. 
	

	
	


Nhánh 3
Đồ dùng thông minh
	Ngày 27/11/2023
1. - Quan s¸t hßn non bé
1. - TCV§: “Cua cắp”
Chơi tự chọn: Vẽ phấn trên sân, nhặt lá xếp hình
- Chơi các trò chơi khám phá thử nghiệm góc cát, nước
+ Đong đo nước
+ Quan sát dòng chảy của nước
+ Thí nghiệm vật chìm nổi, tan không tan
+ Thí nghiệm sự bốc hơi của nước, đông đá của nước.
	Ngày 28/11/2023
· - Quan sát cây bầu
-  TCVĐ: “Lộn cầu vồng”
- Chơi tự chọn: Xếp hột hạt, vẽ phấn, nhặt lá xếp hình
- Chơi các trò chơi góc cát nước
+ Câu cá, chèo thuyền
+ Đào bới khoai
+ Đong đo nước vào các chai
+ Vẽ tranh trên tường
+ Xếp đá cuội tạo hình người

	Ngày 29/11/2023
· - Quan s¸t v­ên hoa
-  TCV§: “Đi cầu đi quán”
- Chơi các trò chơi góc thiên nhiên, cát nước
 + Thí nghiệm vật chìm nổi, tan không tan
+ Thí nghiệm sự bốc hơi của nước, đông đá của nước
+ Nhuộm vải, pha màu, thí nghiệm sự đổi màu của sữa và dầu rửa bát
+ Pha và thổi bong bóng
	Ngày 30/11/2023
1. - Quan sát v­ên rau
- TCVĐ: “Bỏ giẻ”
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn trên sân, nhặt lá xếp hình
+ Chơi các trò chơi thử nghiệm cát nước: Đong đo nước, quan sát dòng chảy của nước, xây cát, đắp cát
	Ngày 1/12/2023
1. - Quan sát cây khế
- TCVĐ: “Ô ăn quan” 
Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời: Trèo gióng thang, đu quay, cầu trượt, nhà bóng
- Chơi các trò chơi góc cát nước
+ Nhuộm vải, pha màu,
+ Vẽ hình trên cát, xây đắp cát
+ Xếp hột hạt thành hình người, vẽ tranh cát, 
	

	
	Nhánh 4
Ngôi nhà thân yêu
	Ngày 4/12/2023
- Quan sát cây vú sữa
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn trên sân, nhặt lá xếp hình
- Chơi các trò chơi góc phát triển vận động
+ Đạp xe, nhảy bao bố, nhảy sạp
+ Đẩy tạ, nâng tạ, chạy bộ
+ Trèo lên xuống thang
	Ngày 5/12/2023
- Quan sát thời tiết trong ngày
- TCVĐ: Cò bắt ếch 
- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời: Xích đu, cầu trượt, nhà bóng, bập bênh, cổng chui...
- Chơi các trò chơi góc phát triển vận động
+ Chơi kéo, run xe
+ Chơi bật nhảy vào các ô
+ Chơi đi thăng bằng trên cầu
+ Chơi ném bóng vào rổ
	Ngày 6/12/2023
- Quan sát vườn hoa
- TCVĐ: Đi cầu đi quán
- Chơi tự chọn: Xếp hột hạt thành hình người, in bàn tay bàn chân trên sân
- Chơi các trò chơi góc phát triển vận động
+ Chơi đẩy tạ, chạy bộ, đi bộ
+ Chơi bò chui qua hang, trèo thang
+ Chơi đạp xe, run xe
	Ngày 7/12/2023
- Quan sát vườn rau
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn trên sân, nhặt lá xếp hình
- Chơi các trò chơi góc phát triển vận động
+ Bò chui qua hang
+ Nhảy bao bố
+ Đi cà khoeo
+ Ném trúng đích
+ Leo thang, chạy bộ
	Ngày 8/12/2023
- Trưng bày sản phẩm hoạt động chủ đề
 - Trẻ quan sát, giới thiệu sản phẩm của mình và nhận xét sản phẩm của bạn
+ Cô nhận xét chung
+ Cho trẻ tham quan các sản phẩm của các khối tuổi khác
- Kết thúc: Hát múa “ Đồ dùng bé yêu”
	

	

















6. Hoạt động chiều
	


Nhánh 1
Ngày hội cô giáo
	Ngày 13/11/2023
Xem bộ phim hoạt hình "ATGT" tập 13                                    - Trò truyện về nội dung bộ phim                                - Giáo dục trẻ không vui chơi ở những nơi nguy hiểm
	Ngày 14/11/2023
- Trò chuyện, quan sát tìm hiểu ý nghĩa của các con số
- TC "Đọc số điện thoại, số nhà, biển số xe"
	Ngày 15/11/2023
- Làm quen 1 vài số điện thoại khẩn cấp: 113,114,115
	Ngày 16/11/2023
- Truyện “ Ba cô gái”
- TC: Nu na nu nống
	Ngày 17/11/2023
- TTC “ Cô và mẹ”
- TC: Chia sẻ yêu thương
- Phát bé ngoan
 
	

	
	
Nhánh 2
Ngôi nhà của bé
	Ngày 20/11/2023

	Ngày 21/11/2023
- Truyện: Ai đáng khen nhiều hơn, gấu con chia quà
- TC: Giới thiệu về gia đình bé

	Ngày 22/11/2023
- Dạy trẻ kỹ năng an toàn khi đi bộ
- TC: Ếch dưới ao
	Ngày 23/11/2023
- Trẻ đưa ra giả thuyết, kiểm chứng các dự đoán, quan sát và thu thập được dữ liệu và đưa ra kết luận.(E3)
- TC: Trống đồng đông khê

	Ngày 24/11/2023
- Xác định mục tiêu, tiêu chí cần thực hiện để tạo ra sản phẩm "Máy robot hút bụi" (B2)
Đánh giá sản phẩm rô bốt hút bụi với các tiêu chí đề ra( B5)
- Nhà mình rất vui
- Phát bé ngoan

	

	
	

Nhánh 3
Đồ dùng thông minh
	Ngày 14/11/2022
- Dạy trẻ cách sử dụng các đồ vật có thể gây nguy hiểm
- Ch¬i “Ếch dưới ao”
	Ngày 15/11/2022
- Truyện “Món quà của cô giáo”
- Hát “Đồ dùng bé yêu”
	Ngày 16/11/2022
- Dạy trẻ trẻ thực hành rót nước mời khách
- TC "Đọc số điện thoại, số nhà, biển số xe"
	Ngày 17/11/2022
 - Vận động theo tiết tấu chậm” Cô và mẹ”


	Ngày 18/11/2022
- Liên hoan văn nghệ, nêu gương cuối tuần
- Phát bé ngoan

	

	
	Nhánh 4
Bé tái chế đồ dùng
	Ngày 21/11/2022
- Dạy trẻ biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường

	Ngày 22/11/2022
- Trò chơi “Nhận hình đoán tên bạn hát”
- Múa: “Cho con”

	Ngày 23/11/2022
- Đồng dao “Buổi sáng ngủ dậy”

	Ngày 24/11/2022
- TC “Ứng xử với người lạ”
- Làm quen 1 vài số điện thoại khẩn cấp: 113,114,115

	Ngày 25/11/2022
- Liên hoan văn nghệ, nêu gương cuối tuần
- Dọn vệ sinh đồ dùng đồ chơi, lau rửa giá đồ chơi
- Phát bé ngoan
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